
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Noong Kiêng, Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Stt Họ và tên

Số Giấy phép
hành nghề/

Chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng
ký

hành nghề tại cơ
sở

khám bệnh, chữa
bệnh (Ghi cụ thể

thời
gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian
đăng ký hành
nghề tại cơ sở
KB,CB khác

(nếu có)

Ghi chú

1 Hoàng Bá Ái 0001354/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên
khoa Ngoại

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

Giám đốc, Người chịu trách nhiệm chuyên
môn, BSCKI chuyên ngành Ngoại khoa.
Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật trong phạm vi hoạt động chuyên
môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

2 Hà Thị Thời 0001314/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-NV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
bác sỹ. Siêu âm chẩn đoán.

Bác sỹ CKI chuyên ngành Nội khoa/ Phó
giám đốc TTYT: Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT
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4 Mai Xuân Tân 0001353/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm
vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện
các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT

5 Dương Văn Hân 0001320/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm
vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện
các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT

7 Vàng A Cá 001714/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa
HSCC. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn quy định tại Thông tư số liên tịch
số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

Bác sỹ CK I chuyên ngành HSCC. Thực
hiện KCB theo quy định và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền phê
duyệt cho TTYT

8 Hứa Thị Nhuộm 0001347/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CNĐH Điều dưỡng/  ĐD trưởng khoa
Khoa Nội - Truyền nhiễm - Y học cổ
truyền và phục hồi chức năng. Thực hiện
KCB theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

9 Đinh Thị Thảo 0001336/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ đa khoa, Phó trưởng khoa Khoa
Nội - Truyền nhiễm - Y học cổ truyền và
phục hồi chức năng, Bác sỹ đa khoa/Thực
hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụkỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
đượccấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT
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10 Nguyễn Hiếu
Đạt

0001318/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
chuyên ngành Gây mê hồi sức

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

CĐ Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

11 Mào Thị Giang 0001407/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CNĐH Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

12 Bùi Thị Huyền 0001396/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CNĐH Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

13 Chẻo Thúy Lan 0001757/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên
khoa Nhi

Viên chức, Bác sỹ CKI chuyên ngành Nhi,
Thực hiện KCB theo quy định và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

14 Đoàn Thị Vân
Anh

0001346/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CNĐH Điều dưỡng/ ĐD Trưởng khoa
Khám bệnh. Thực hiện KCB theo phạm vi
chuyên môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền phê
duyệt cho TTYT

15 Phạm Thị Hưng 0001377/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

CN NHS, Trưởng phòng DS - TT GDSK,
Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật trong phạm vi hoạt động chuyên
môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT
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16 Đoàn Quang
Vinh

000988/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, gây mê hồi
sức.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

Bác sỹ đa khoa, Phó trưởng Khoa Nhi -
Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc -
Phẫu thuật - Gây mê hồi sức,  Thực hiện
KCB theo quy định và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền phê
duyệt cho TTYT

18 Vũ Thị Thủy 0001378/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh.

CN Điều dưỡng chuyên ngành sản
khoa/Thực hiện KCB theo phạm vi
chuyên môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền phê
duyệt cho TTYT

19 Hà Thế Ngạn 000067/LCH-
GPHN Y khoa

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

20 Lò Văn Toán 0001343/LCH-
CCHN

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa
định hướng Chẩn đoán hình ảnh

 Thực hiện KCB theo quy định và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

Sáng từ:
12h00'-13h;
Chiều từ
17h00-21h';
Ngày nghỉ, lễ,
tết từ 7h-21h
tại Phòng
khám siêu âm
Bác sĩ Toán
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21 Khoàng Thị
Thoai

0001342/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

CNĐH Điều dưỡng/ Điều dưỡng Trưởng
khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản
và phụ sản - Răng hàm mặt, mắt, tai mũi
họng: Thực hiện KCB theo phạm vi
chuyên môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền phê
duyệt cho TTYT

22 Bàn Thị Thìn 0001341/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

CĐ Nữ hộ sinh/Thực hiện KCB theo phạm
vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện
các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT

23 Khổng Thị Vân
Anh

0001340/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CNĐH Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

24 Hỏ Thị Thùy 0001317/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên
khoa sản phụ khoa; Siêu âm tổng quát

Bác sỹ CKI chuyên ngành Sản khoa,
Trưởng Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe
sinh sản và phụ sản - Răng hàm mặt, mắt,
tai mũi họng,   Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

25 Cà Văn San 0001715/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại
Thông tư số liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
NV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ; Y học cổ truyền cơ bản.

 Bác sĩ đa khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT
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26 Ma Thị Chiêm 0001746/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

CNĐH Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

27 Lò Văn Cương 002681/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

28 Giàng A Sinh 002707/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

29 Lò Văn Chài 002708/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

30 Lò Văn Dênh 002713/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

31 Lò Văn Xuân 002700/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

32 Lý A Bình 002701/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT
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33 Lò Văn Sương 002715/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

34 Mào Văn Vinh 002626/ĐB-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sỹ CK1 chuyên ngành Truyền nhiễm/
Thực hiện KCB theo quy định và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

35 Lương Thị Hồng 000954/ĐB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CĐ Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

36 Lý Thị Kim
Hương

000969/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CNĐH Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

37 Nguyễn Công
Đại

0001348/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

CN Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT

38 Bùi Thị Phượng 000450/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của điều dưỡng theo quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của
BNV ban hành tiêu chuẩn Nghiệp vự các ngành
viên chức Y tế Điều dưỡng.

CĐ Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo
phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT
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39 Đinh Thị Thuấn 0001716/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại
Thông tư số liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ; Xác định tình trạng nghiện ma
túy; Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS đối với viên
chức chuyên môn y tế.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30 Chiều từ

13h30 - 17h30 các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
ngoài ra thường

trực cấp cứu ngoài
giờ hành chính.

Bác sỹ đa khoa, Phó trưởng khoa Khám
bệnh/Thực hiện KCB theo phạm vi
chuyên môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụkỹ thuật trong phạm vi hoạt động
chuyên môn đượccấp thẩm quyền phê
duyệt cho TTYT

40 Nguyễn Bá
Công

000066/LCH-
GPHN Y khoa

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy
định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
trong phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt cho
TTYT

41 Hỏ Văn Tự 0002106/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp kỹ thuật y.

KTV CĐ/ Thực hiện KCB theo phạm vi
chuyên môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền phê
duyệt cho TTYT

Nậm Nhùn, ngày 30 tháng 10 năm 2024
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Thị Thời
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